
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đặng Nguyễn Việt Anh 26/06/2007 012 01

2 Huỳnh Hà Anh 20/01/2007 014 01

3 Lâm Quỳnh Anh 21/05/2007 016 01

4 Nguyễn Trần Vân Anh 10/10/2007 028 01

5 Phạm Quỳnh Anh 14/04/2007 032 01

6 Bùi Trí Bân 14/03/2007 052 02

7 Lê Quang Duy 29/06/2007 073 02

8 Đặng Hữu Tấn Đạt 12/03/2007 081 03

9 Nguyễn Khánh Minh Đức 05/03/2007 095 03

10 Vũ Linh Giang 25/04/2007 101 03

11 Nguyễn Vũ Minh Hảo 03/04/2007 109 03

12 Phạm Trung Hiếu 14/03/2007 127 04

13 Bùi Hữu Huy 25/12/2007 140 04

14 Vũ Trương Quốc Khánh 08/10/2007 186 05

15 Phạm Nhất Khôi 14/04/2007 199 06

16 Hoàng Anh Kiệt 03/03/2007 206 06

17 Nguyễn Hoàng Minh 04/03/2007 251 07

18 Trần Nhật Minh 16/06/2007 254 07

19 Phan Hiểu Nghi 28/12/2007 273 07

20 Nguyễn Thái Ngọc 15/12/2007 286 08

21 Hoàng Trọng Nhân 29/05/2007 298 08

22 Nguyễn Ngọc Tú Nhi 11/09/2007 312 09

23 Nguyễn Nguyên Phát 02/08/2007 335 09

24 Dương Diệu Phúc 07/08/2007 345 09

25 Lê Tiến Phước 08/05/2007 351 10

26 Phan Diễm Quỳnh 16/02/2007 378 10

27 Thân Tấn Tài 24/03/2007 389 11

28 Đào Thị Thanh Thảo 18/05/2007 404 11

29 Hồ Anh Thư 27/07/2007 428 12

30 Nguyễn Anh Thư 01/11/2007 431 12

31 Phạm Hà Minh Thư 29/10/2007 439 12

32 Đặng Phương Thy 19/06/2007 442 12

33 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/04/2007 454 12

34 Nguyễn Minh Triết 11/03/2007 474 13

35 Nguyễn Quang Vinh 17/09/2007 512 14

36 Hà Khánh Vy 08/04/2007 521 14

37 Mai Nguyễn Khánh Vy 26/10/2007 524 14

Danh sách này có: 37 học sinh.
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